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KẾ HOẠCH TUẦN I - NHÓM TRẺ A1
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ VÀ CÁC BẠN
Thời gian thực hiện: Từ 15/9 -  19/9/2025
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
	Thứ

HĐ 
	 2
	 3
	4
	5
	 6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Cô đến sớm vệ sinh trường lớp

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Nhắc trẻ chào cô, chào phụ huynh, cất dọn đồ dùng cá nhân ( Cô giúp trẻ nếu trẻ chưa thực hiện được).

- Trò chuyện về chủ đề bé và các bạn cùng chơi, cho trẻ chơi tự do.

- Điểm danh- báo cơm

- Thể dục sáng 

	Chơi tập
	Chơi -tập 

 có chủ định
	Ngồi lăn bóng 


	Bé và các bạn 


	Thơ : Bạn mới

	Nhận biết màu đỏ
	Vẽ nguệch ngoạc.
                 

	
	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: Bế em, ru em bé ngủ, đút cho em bé ăn...

- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp giường của bé, xếp chỗ ngồi, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình

- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề, bé chơi với dụng cụ âm nhạc

- Góc thiên nhiên: Bé tưới cây.                

	
	Chơi ngoài trời
	- Quan sát sân trường


	- Quan sát đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát vườn hoa.

	- Quan sát lớp học


	- Quan sát: đồ vật màu đỏ.



	Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	- Cô cho trẻ vệ sinh trước- sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng

- Chuẩn bị đồ dùng cho trẻ ăn xong rồi đi ngủ.

	Chơi- tập buổi chiều

	Hát: Bé ngoan
	Trò chơi: Tập tầm vông
	Chơi với đất nặn.
	Xếp dọn đồ chơi


	Vui văn nghệ cuối tuần

	Ăn chính
	- Cô cho trẻ vệ sinh trước- sau khi ăn
- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng

	Chơi, trả trẻ
	- Nhận xét buổi học.( Phát phiếu bé ngoan cuối tuần).

- Vệ sinh cá nhân trẻ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, cô trả  đồ dùng cá nhân cho trẻ.

- Trả trẻ: Cô trả trực tiếp tới tay phụ huynh, không trả cho người lạ. Trao đổi với phụ huynh những vấn đề về trẻ trong ngày.


                           SOẠN CHI TIẾT CHO CÁC HOẠT ĐỘNG

 1. Đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.

* Đón trẻ 

- Cô nhắc trẻ cách chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

- Trao đổi với phụ huynh về ý thích của trẻ thường thích chơi những đồ chơi nào

* Trò chuyện

- Xem tranh ảnh về đồ chơi, quan sát đồ chơi trên giá. 

- Hướng trẻ vào góc chơi trò chuyện với trẻ về các hoạt động hàng  ngày.

- Chơi tự do theo ý thích

* Điểm danh

- Điểm danh với các hình thức khác nhau để nắm được số trẻ trong lớp mỗi ngày.

* Thể dục sáng

a. Yêu cầu  

- Trẻ tập đều đúng các động tác của bài tập phát triển chung
- Phát triển thể lực rèn luyện sức khỏe cho trẻ

b. Chuẩn bị: 
- Sân tập sạch sẽ thoáng mát, các động tác của bài tập phát triển.
- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng thoải mái

c. Tiến hành 

* Khởi động:

- Cho trẻ đi vòng quanh sân rồi cho trẻ đứng thành vòng cung.
* Trọng động: Chú gà trống.

+ Động tác 1: Gà trống gáy ( tập 3-4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng chân ngang vai, hai tay khum lại để trước miệng.

- Tập: + Gà trống gáy: Trẻ làm gà trống gáy ò ó o....(  khuyến khích trẻ ngân dài)

+ Trẻ trở về tư thế ban đầu.

+ Động tác 2: Gà vỗ cánh ( tập 3 - 4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng thoải mái, tay thả xuôi.

- Tập: + Gà vỗ cánh: Trẻ giơ thẳng 2 tay cao bằng vai.
+ Trở về tư thế ban đầu.

+ Động tác 3: Gà mổ thóc( tập 3-4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Chân đứng ngang vai, tay thả xuôi.

- Tập: + Gà mổ thóc: Trẻ cúi xuống 2 tay gõ vào dầu gối. Kết hợp nói: Tốc! tốc! tốc!

+ Đứng lên trở về tư thế ban đầu.

+ Động tác 4: Gà bới đất ( tập 3-4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng tự nhiên, 2 tay chống vào hông.

- Tập:  + Gà bới đất: Trẻ giậm chân tại chỗ, kết hợp nói: "Gà bới đất!"

* Hồi tĩnh:

- Cho trẻ nhẹ nhàng quanh sân tập 1- 2 vòng sau đó đi vệ sinh vào lớp

2. Chơi, hoạt động ở các góc

- Cô đàm thoại và trao đổi với trẻ về chủ đề.

- Trong lớp cô đã chuẩn bị những góc chơi nào?

- Cô giới thiệu nội dung các góc chơi?

- Con thích chơi ở góc chơi nào? Con chơi cùng bạn nào? Con chơi như thế nào?

- Cô mời trẻ về góc chơi

a. Góc thao tác vai: Bế em, ru em bé ngủ, đút cho em bé ăn...

+ Yêu cầu

- Trẻ thể hiện tình cảm  đối với em bé.

- Biết 1 số thao tác như bế em, bón cho em bé ăn, ru em ngủ....

- Biết nhập vai trong khi chơi.

+ Chuẩn bị

- 2 búp bê, 1 số đồ dùng đồ chơi ăn uống,

+ Tiến hành


- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi, thỏa thuận với các bạn cùng chơi.
- Cô giáo dục giới, bình đẳng giới cho trẻ 
- Cô trò chuyện với trẻ về em bé.

- Cô cho trẻ chơi dưới sự hướng dẫn của cô.

- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ, đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Kết thúc : cô nhận xét, khen trẻ, dọn dẹp đồ chơi.

b. Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp giường của bé, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình
+ Yêu cầu

- Trẻ biết xếp các khối hình để tạo thành chiếc giường, thành cái bàn, cái ghế.

- Trẻ biết tên 1 số khối hình trong khi xếp.

+ Chuẩn bị

- Các khối hình vuông, tam giác, chữ nhật...

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi, thỏa thuận với các bạn cùng chơi.

- Cô trò chuyện với trẻ về 1 số đồ dùng trong nhà bé.

- Cô hướng dẫn trẻ xếp các khối hình để tạo thành cái bàn, ghế, cái gường

- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ khi trẻ cần.

- Kết thúc : cô nhận xét, khen trẻ, dọn dẹp đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề, bé chơi với dụng cụ âm nhạc
+ Yêu cầu

- Trẻ biết tên 1 số dụng cụ âm nhạc như: Trống cơm, xắc xô, trống lắc.

- Trẻ biết cách sử dụng 1 số dụng cụ âm nhạc dưới sự hướng dẫn của cô.

-  Biết nhún nhảy theo giao điệu bài hát với cả bạn trai và bạn gái.

+ Chuẩn bị

- 1 số dụng cụ âm nhạc: trống cơm, xắc xô, trống lắc....

- Một số bài hát về Bé và các bạn…

+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi, thỏa thuận với các bạn cùng chơi.

- Cô trò chuyện với trẻ về 1 số dụng cụ âm nhạc.

- Cô cho trẻ chơi với dụng cụ âm nhạc

- Cô bật nhạc bài hát theo chủ đề cho trẻ nhún, gõ, vỗ theo nhịp điệu...

- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ.

- Kết thúc : cô nhận xét, khen trẻ, dọn dẹp đồ chơi.

d. Góc thiên nhiên: Bé tưới cây.
+ Yêu cầu

- Trẻ thể hiện tình cảm tốt đẹp với thiên nhiên gần gũi.

- Trẻ biết tên 1 số loại cây rau, cây cảnh, cây hoa ở lớp. 

-  Biết cách chăm sóc cây.

+ Chuẩn bị

- Bình nước, bình xịt, 1 số cây cảnh, cây hoa, cây rau.
- Khăn lau, dụng cụ chăm sóc cây…
+ Tiến hành

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.
- Cho trẻ nhận vai chơi, thỏa thuận với các bạn cùng chơi.

- Cô trò chuyện với trẻ về cây, hoa...

- Cô cho trẻ tập tưới cây dưới sự hướng dẫn của cô.

- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ, đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Kết thúc : cô nhận xét, khen trẻ, dọn dẹp đồ chơi.

3. Ăn chính - Ngủ - Ăn phụ:

* Vệ sinh
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, không đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

- Trẻ ăn xong cô cất bát, thìa, cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh, dọn dẹp lớp để chuẩn bị cho trẻ ngủ.

* Tổ chức cho trẻ ngủ: 

- Cô kê rát, dải chiếu, cho trẻ lấy gối, cô bật quạt, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị bữa ăn phụ.

* Ăn phụ: 

- Cô cho trẻ ngồi vào bàn, mỗi trẻ 1 khăn ẩm trong rổ, khay đựng thức ăn rơi.

- Cô chia xuất ăn cho trẻ ( bánh, sữa, quả..)

- Trong khi ăn cô nhắc trẻ ngồi ngay ngắn, ăn từ từ.

- Cô chú ý bón hoặc xé nhỏ cho những trẻ còn chưa biết cách ăn.

- Ăn xong cô nhắc trẻ lau miệng, lau tay hoặc cô giúp trẻ thực hiện.

4. Vệ sinh - Ăn chính

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.

5. Chơi, trả trẻ
* Chơi theo ý thích

- Cô lựa chọn 1 số trò chơi dân gian, trò chơi vận động để chơi cùng trẻ.

- Cho trẻ chơi tự do ở các góc, chơi trên sân trường.

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

Cho trẻ lên cắm cờ lần lượt.

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

- Dặn dò phụ huynh về ngày hôm sau.
       KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ hai ngày 15 tháng 9 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi - tập 
1. Chơi - tập có chủ định
                                                  Ngồi lăn bóng

a. Mục đích, yều cầu

+ Kiến thức 
- Trẻ nhớ tên vận động. Biết ngồi ngay ngắn để lăn bóng

- Biết phối hợp tay mắt trong khi lăn bóng
+ Kỹ năng
- Phát triển vận động tinh và vận động thô
- Rèn sự khéo léo, phối hợp nhóm bạn.
+ Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động biết chờ đến lượt không giành bóng.
b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô: Giáo án, bóng, trò chơi, sân tập an toàn.
+ Đồ dùng của trẻ: Bóng để trẻ chơi

c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cho trẻ chơi trò chơi Bắt chước tạo dáng, cô trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ vào hoạt động
* Hoạt động 2:Ngồi lăn bóng
+  Khởi động : Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh phòng cùng cô đứng vào đội hình vòng trong.
 + Trọng động: Tập với bài Chú gà trống
+ Động tác 1: Gà trống gáy ( tập 3-4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng chân ngang vai, hai tay khum lại để trước miệng.

- Tập: + Gà trống gáy: Trẻ làm gà trống gáy ò ó o....(  khuyến khích trẻ ngân dài)

+ Trẻ trở về tư thế ban đầu.

+ Động tác 2: Gà vỗ cánh ( tập 3 - 4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng thoải mái, tay thả xuôi.

- Tập: + Gà vỗ cánh: Trẻ giơ thẳng 2 tay cao bằng vai.
+ Trở về tư thế ban đầu.

+ Động tác 3: Gà mổ thóc( tập 3-4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Chân đứng ngang vai, tay thả xuôi.

- Tập: + Gà mổ thóc: Trẻ cúi xuống 2 tay gõ vào dầu gối. Kết hợp nói: Tốc! tốc! tốc!

+ Đứng lên trở về tư thế ban đầu.

+ Động tác 4: Gà bới đất ( tập 3-4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng tự nhiên, 2 tay chống vào hông.

- Tập:  + Gà bới đất: Trẻ giậm chân tại chỗ, kết hợp nói: "Gà bới đất!"
+ VĐCB : Ngồi lăn bóng

- Cô cho trẻ quan sát quả bóng.

- Hỏi trẻ thích chơi trò chơi gì với quả bóng.

- Giới thiệu tên vận động.

- Cô thực hiện lần 1 không giải thích
- Cô thực hiện lần 2 kết hợp giải thích động tác
- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện.

- Cô cho trẻ thực hiện cá nhân, tổ, nhóm.( cô chú ý sửa sai cho trẻ)
+ Trò chơi vận động : “ Lăn bóng về nhà”

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cô cùng trẻ chơi 2 – 3 lần

- Hồi tĩnh : Trẻ ngồi thả lỏng hít thở nhẹ nhàng
* Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động

- Cô nhận xét khen trẻ, nhắc trẻ cất bóng gọn gang.
2. Chơi ngoài trời: Quan sát sân trường. 
a. Yêu cầu

- Trể biết sân trường có những gì? Dùng để làm gì?

- Trẻ chơi an toàn

b. Chuẩn bị

- Địa điểm quan sát rộng dãi, thoáng đãng.

c. Tiến hành

+ Quan sát sân trường

- Cô trò chuyện cùng trẻ về cách chăm sóc sức khỏe

- Giới thiệu về sân trường

- Cô cho trẻ ra sân quan sát và cô hỏi trẻ

+ Sân trường có những gì? Xích đu màu gì?

+ Cái đó dùng để làm gì? Sử dụng nó như thế nào?

- Cô nhấn mạnh lại cho trẻ nghe và giáo dục trẻ 

+ Chơi với các thiết bị đồ chơi ngoài trời. 

- Cô bao quát trẻ trong khi chơi
2. Chơi ngoài trời: Quan sát sân trường. 
a. Yêu cầu

- Trể biết sân trường có những gì? Dùng để làm gì?

- Trẻ chơi an toàn

b. Chuẩn bị

- Địa điểm quan sát rộng dãi, thoáng đãng.

c. Tiến hành

+ Quan sát sân trường

- Cô trò chuyện cùng trẻ về cách chăm sóc sức khỏe

- Giới thiệu về sân trường

- Cô cho trẻ ra sân quan sát và cô hỏi trẻ

+ Sân trường có những gì? Xích đu màu gì?

+ Cái đó dùng để làm gì? Sử dụng nó như thế nào?

- Cô nhấn mạnh lại cho trẻ nghe và giáo dục trẻ 

+ Chơi với các thiết bị đồ chơi ngoài trời. 

- Cô bao quát trẻ trong khi chơi
3. Chơi, hoạt động ở các góc 

- Góc thao tác vai: Bế em, ru em bé ngủ, đút cho em bé ăn...

- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp chỗ ngồi, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình

- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề
III. Ăn chính  
IV.  Ngủ

V. Ăn phụ
VI. Chơi, tập buổi chièu 
                                          Hát Bé ngoan
a. Yêu cầu 
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả.
- Trẻ biết bài hát nói về bạn búp bê ngoan.
- Rèn cho trẻ kỹ năng hát đúng lời bài hát.

- Trẻ ham thích hoạt động.

b. Chuẩn bị
- Máy tính, ti vi, nhạc bài hát Bé ngoan.
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

- Cô giới thiệu bạn búp bê đến thăm lớp.

- Cô trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào hoạt động.

* Hoạt động 2: Hát : Bé ngoan

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát lần 1, cho trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát lần 2 và nêu nội dung bài hát.

- Cô mời trẻ hát với nhiều hình thức: cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Trò chơi Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ âm nhạc

- Cô sử dụng lần lượt trống, phách tre, xắc xô và cho trẻ đoán tên dụng cụ âm nhạc.

- Cô khen ngợi, động viên, cho trẻ chuyển hoạt động khác.
VII. Ăn chính:

VIII. Chơi, trả trẻ.
* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe: 

.......................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Kiến thức:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 16 tháng 9 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi - tập  
1. Chơi, tập  có chủ định 
                                      Bé và các bạn

a. Mục đích, yêu cầu

+ Kiến thức 

- Trẻ biết gọi tên một số bạn trong lớp.

- Hiểu được ý nghĩa của việc chơi đoàn kết, yêu thương bạn bè.

+ Kỹ năng

- Rèn kỹ năng giao tiếp: chào hỏi, gọi tên bạn, biết trả lời khi bạn gọi.

- Phát triển ngôn ngữ: nói câu đơn giản “Đây là bạn …”, “Con chơi với bạn …”

- Phát triển vận động tinh qua trò chơi, hoạt động nhóm.

+ Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

- Biết yêu quý, thân thiện, chia sẻ với bạn.

b. chuẩn bị

 + Đồ dung của cô và trẻ: Tranh ảnh về các bạn, bài hát : “Bạn ơi bạn à”, “Cùng nhau chơi nào”…

- Bóng nhỏ, vòng, đồ chơi để trẻ cùng chơi.

- Nhạc các bài hát: “Bạn ơi bạn à”, “Cùng nhau chơi nào”…

-  Không gian thoáng, an toàn cho trẻ hoạt động.
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú 

- Cô và trẻ cùng hát bài “Bạn ơi bạn à”.

- Cô trò chuyện: “Trong lớp mình có nhiều bạn, hôm nay cô và các con cùng làm quen, chơi với bạn nhé!”

* Hoạt động 2: Bé và các bạn

- Làm quen với bạn

- Cô giới thiệu tên một số bạn trong lớp

- Cho trẻ gọi tên bạn theo cô

- Cô giới thiệu màu sắc trang phục các bạn mặc
- Cô cho trẻ chào các bạn
- Khuyến khích trẻ gọi tên bạn: “Chào bạn …”

- Giáo dục trẻ biết chơi đoàn kết, giúp đỡ bạn
* Hoạt động 3: Củng cố: Trò chơi  “Tìm bạn thân”

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cô nêu cách chơi

- Cô phát cho trẻ vòng/bóng. Khi nghe nhạc, trẻ đi vòng quanh.

- Khi nhạc dừng, cô hô “Tìm bạn thân”, trẻ tìm một bạn để nắm tay và cùng giơ bóng/vòng lên.

- Cô động viên: “Bạn nào cũng có bạn để chơi cùng thật vui nhé!”.

* Hoạt động 4: Kết thúc 
- Cô nhận xét, khen trẻ.
2. Chơi  ngoài trời 
                                    Quan sát Đồ chơi ngoài trời

a. Yêu cầu

- Trẻ biết tên gọi một số đồ chơi ngoài trời

- Tác dụng của đồ chơi đó

- Biết tên trò chơi, cách chơi.

- Đoàn kết bạn bè, thích tham gia các hoạt động.

b. Chuẩn bị
- Địa điểm quan sát rộng dãi, thoáng đãng.

- Một số đồ chơi ngoài trời...

c. Tiến hành

* Quan sát Đồ chơi ngoài trời.

- Cô cùng trẻ ra sân dạo chơi, cô hướng trẻ vào nơi có cầu trượt, xích đu và hỏi 

- Đây là cái gì? Cái này có màu gì?

- Cô cho trẻ nói tên đồ chơi, bộ phận của đồ chơi và màu sắc theo cô.

- Cô giáo dục trẻ khi chơi phải an toàn không đùa nghịch làm hỏng đồ chơi.

- Hướng dẫn trẻ và cho trẻ chơi.

* TCVĐ: Bóng tròn to

- Cô giơi thiệu tên trò chơi 

- Hướng dẫn trẻ cách chơi

- Cho trẻ chơi theo hứng thú của trẻ
* Chơi tự do: Dưới sự bao quát của cô

3. Chơi,  hoạt động ở các góc

- Góc thao tác vai: Bế em, đút cho em bé ăn...

- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp giường của bé.
- Góc nghệ thuật: Chơi với dụng cụ âm nhạc

- Góc thiên nhiên: Bé tưới cây. 

III. Ăn chính  
IV.  Ngủ

V. Ăn phụ 

VI. Chơi , tập buổi chiều  
                                Trò chơi: Tập tầm vông.
a. Yêu cầu

 - Trẻ biết chơi trò chơi tập tầm vông theo hướng dẫn của cô.

b. Chuẩn bị
 -  Bài hát tập tầm vông, hột hạt.

- Không gian an toàn cho trẻ hoạt động

c. Tiến hành 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Dạy trẻ chơi cùng cô

- Cô bao quát và giúp đỡ trẻ

- Kết thúc: Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.

VII. Ăn chính
VIII. Chơi, trả trẻ.
           * Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe: 

.......................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Kiến thức:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
 
Thứ 4 ngày 17 tháng 09 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi - tập 
1. Chơi, tập có chủ định

                                                      Thơ Bạn mới
a. Mục đích, yêu cầu
+ Kiến thức 
- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả
- Trẻ biết đọc thơ cùng cô.

- Rèn kĩ năng phát âm rõ tiếng cho trẻ
- Trẻ yêu quý, đoàn kết với bạn.
b. Chuẩn bị 

+ Đồ dùng của cô: Tranh thơ Bạn mới, bài hát Bạn thân ơi, câu hỏi đàm thoại
+ Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng phù hợp với hoạt động
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Ổn định gây hứng thú

- Cô cùng trẻ hát bài Bạn thân ơi
- Trò chuyện về bài hát, hướng trẻ tới bài thơ Bạn mới của tác giả Nguyệt Mai.
* Hoạt động 2: Thơ Bạn mới
+ Cô đọc lần 1.

- Cô giới thiệu tên bài thơ, tác giả

- Cô đọc lần 2 kết hợp hình ảnh minh họa

- Cô hỏi trẻ tên bài thơ?

- Cô cho trẻ đọc cùng cô

+ Đàm thoại với trẻ về nội dung bài thơ.

- Bài thơ có tên là gì?

- Cho trẻ nói lại tên bài thơ, tên tác giả.

- Bài thơ nói về ai?

- Bạn nhỏ đến lớp như thế nào?

- Ai dạy bạn hát, cùng chơi?

- Em bé có ngoan không?

- GD trẻ ngoan ngoãn, đoàn kết với bạn.

- Cô cho cả lớp, nhóm, cá nhân đọc thơ 2-3 lần( cô sửa sai cho trẻ).

* Hoạt động 3: Trò chơi “ Kết bạn”

- Cô giới thiệu nội dung chơi: 

Khi cô nói “ Kết ban, kết bạn” thì trẻ sẽ nắm tay vào nhau.

Khi cô nói “ Bạn cùng vui chơi” – Trẻ nắm tay đi vòng tròn

Khi cô nói “ Bạn cùng vui múa” – Trẻ vẫy tay và hát là lá la la. 

- Cô cùng trẻ chơi trò chơi.

- Cô nhận xét trò chơi, tuyên dương trẻ - Kết thúc giờ học.

2. Chơi  ngoài trời
                                           Quan sát vườn hoa 
a. Yêu cầu
-  Trẻ được quan sát vườn hoa, biết tên nhiều loại hoa và lợi ích của chúng.

- Tham gia trò chơi sôi nổi
b. Chuẩn bị

- Vườn hoa, trò chơi , bài hát Thăm vườn hoa, đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành

* Quan sát vườn hoa đẹp
- Cho trẻ hát bài Thăm vườn hoa, trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới vườn hoa cho trẻ quan sát
- Cô cho trẻ quan sát vườn hoa 
- Cho trẻ gọi tên hoa cùng cô, nêu màu sắc của hoa
- Chúng mình thấy các loài hoa này có đẹp không?

- Muốn vườn hoa mãi đẹp như thế này thì chúng mình  phải làm gì? 

- Giáo dục trẻ có ý thức chăm sóc hoa.

* Trò chơi: Ngửi hoa

- Cô nêu cách chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi, động viên trẻ chơi sôi nổi
3. Chơi,  hoạt động ở các góc 
- Góc thao tác vai: Ru em bé ngủ, đút cho em bé ăn...
- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình

- Góc nghệ thuật: Bé chơi với dụng cụ âm nhạc
- Góc thiên nhiên: Bé chăm sóc cây
III. Ăn chính

IV. Ngủ 

V. Ăn phụ
VI. Chơi, tập buổi chiều

                                     Chơi với đất nặn.
a. Yêu cầu
- Luyện tập cơ bàn tay, ngón tay.

b.Chuẩn bị
- Bảng nặn, đất nặn, khăn lau, chậu nước

-  Nhào kĩ đất nặn thành một khối thật mền.

3c Tiến hành

- Cô gợi ý cho trẻ làm quen với đất nặn.

- Cô tập cho trẻ các thao tác như chia đất, bóp nặn xoay tròn, ấn bẹt và cho trẻ thực hiện theo cô.

- Cho trẻ thực hiện

- Cô có thể cho trẻ tập nặn một số sản phẩm như vòng, bánh...

+ Cho trẻ vệ sinh tay sạch

         VII. Ăn chính
         VIII. Chơi, trả trẻ:

* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe: 

.......................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Kiến thức:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
 
Thứ 5 ngày 18 tháng 09 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi – tập 

1. Chơi, tập  có chủ định 
                                               Nhận biết màu đỏ
a. Mục đích, yêu cầu
+ Kiến thức
- Trẻ nhận biết màu đỏ. 

- Trẻ biết trả lời một số câu hỏi đơn giản.

+ Kỹ năng: 

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe, hiểu lời nói, trả lời câu hỏi của cô.

+ Thái độ

- Biết yêu quý, gần gũi với bạn bè, với cô giáo.
- Tham gia hoạt động tích cực

b. Chuẩn bị 

+ Đồ dùng của cô: một chiếc túi có 1 quả bóng to màu đỏ, trò chơi Bóng tròn to
+ Đồ dùng của trẻ: các đồ chơi có màu đỏ
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú:

- Cô cho trẻ chơi trò chơi bóng tròn to. Cô trò chuyện với trẻ, hướng trẻ tới hoạt động

* Hoạt động 2: Nhận biết màu đỏ
- Cô cho cả lớp cùng quan sát chiếc túi kì diệu.

- Cô mời 1 bạn lên  xem trong túi có gì?

- Cô lấy quả bóng ra cho cả lớp quan sát.

- Đây là cái gì? 

- Quả bóng có màu gì?
- Cho trẻ gọi tên " màu đỏ " "Quả bóng màu đỏ " 

- Cho cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân nhắc lại màu đỏ, quả bóng màu đỏ

- Cô sửa sai cho trẻ.

* Hoạt động 3: Trò chơi luyện tập:

+ Trò chơi 1: Ai nhanh tay
- Cô cho trẻ ngồi tại chỗ tìm màu đỏ theo yêu cầu của cô.

- Trò chơi 2: Bạn nào khéo nhất
- Cho trẻ đi  theo đường hẹp lấy đồ chơi màu đỏ về chỗ ngồi của mình

- Cô quan sát và nhận xét 

* Kết thúc:  

2. Chơi ngoài trời  
                                         Quan sát lớp học
a. Yêu cầu

- Trẻ biết lớp học là nơi cô và trẻ cùng vui chơi, học tập.
-Trẻ nhận biết được đặc điểm lớp học: cửa, cửa sổ, bàn ghế, bảng, đồ dùng, đồ chơi trong lớp.

b. Chuẩn bị

-  Sân trường sạch sẽ, an toàn.

- Lớp học được mở cửa, bố trí gọn gàng, nhiều góc chơi dễ quan sát.

- Một số đồ dùng quen thuộc: bàn, ghế, bảng, đồ chơi trong lớp.

c. Tiến hành

-  Cho trẻ ra sân, hát vận động một bài hát Lớp chúng mình. Cô trò chuyện: “Các con có thích lớp học của mình không? Hôm nay chúng ta cùng đi dạo để ngắm lớp học của mình nhé!
- Cô đưa trẻ đến trước lớp, cho trẻ quan sát bên ngoài: cửa, cửa sổ, mái lớp…

- Gợi hỏi: “Con nhìn thấy gì ở lớp học?” 
- “Cửa lớp màu gì?” 
- “Ai ngồi học trong lớp?”

- Cho trẻ vào trong lớp quan sát: bàn, ghế, bảng, góc chơi, đồ dùng.

- Cô giới thiệu: “Đây là bàn ghế để chúng ta ngồi học”, “Đây là giá đồ chơi”…

- Cho trẻ nói theo cô: “Lớp học sạch sẽ - Lớp học đẹp - Con yêu lớp học của con.”
- Giáo dục trẻ biết yêu quý lớp học của mình

3. Chơi,  hoạt động ở các góc
- Góc thao tác vai: Bế em, đút cho em bé ăn...

- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp giường của bé, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình

- Góc nghệ thuật: chơi với một số dụng cụ âm nhạc
- Góc thiên nhiên: Bé tưới cây. 

III. Ăn chính

IV.Ngủ

V. Ăn phụ 

          VI. Chơi, tập buổi chiều

                                                   Xếp dọn đồ chơi

a. Yêu cầu

- Trẻ biết xếp dọn đồ chơi gọn gàng theo hướng dẫn của cô.

b. Chuẩn bị 
- Đồ chơi, giá để đồ chơi.

c. Tiến hành 

- Cô nói để cho lớp được gọn gàng, sạch sẽ, mát mẻ thì chúng mình phải biết xếp dọn đồ chơi đúng nơi quy định.

- Vậy chúng mình cùng giúp cô nhé.

- Hướng dẫn trẻ xếp dọn.

- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn đồ chơi

VII. Ăn chính
VIII. Chơi, trả trẻ.
* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe: 

.......................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Kiến thức:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Thứ 6  ngày 19 tháng 9 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi – tập 

 1. Chơi, tập  có chủ định
                                                Vẽ nguệch ngoạc

a. Mục đích, yêu cầu 

+ Kiến thức 
- Trẻ biết cách cầm bút để vẽ nguệch ngoạc trên giấy.

- Biết dùng các nét vẽ để tạo ra những hình ảnh ngộ nghĩnh theo ý thích.
+ Kỹ năng: 
- Phát triển vận động tinh, rèn luyện kỹ năng phối hợp tay – mắt.

- Trẻ biết lựa chọn màu sắc để vẽ.

+Thái độ: 
- Hứng thú tham gia vào hoạt động

b. Chuẩn bị
- Giấy A4, bút màu....
c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát bài Bé ngoan. Trò chuyện về nội dung bài hát

- Hỏi trẻ đến lớp bé được làm được chơi những gì? Hướng trẻ tới hoạt động
* Hoạt động 2: Vẽ nguệch ngoạc

- Cô giới thiệu bút màu và giấy trắng cho trẻ làm quen.

- Cô hướng dẫn trẻ tư thế ngồi đúng và cách cầm bút bằng 3 đầu ngón tay.

- Cô phát cho trẻ bút màu và giấy

- Cô cho trẻ tập vẽ các nét nguệch ngoạc lên giấy.

- Cô bao quát giúp đỡ trẻ.

- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.

2. Chơi ngoài trời
                                              Quan sát đồ vật màu đỏ

a. Yêu cầu                                     
- Trẻ nhận biết và gọi tên được màu đỏ.

- Biết so sánh, phân biệt một số đồ vật có màu đỏ trong sân trường.

b. Chuẩn bị

- Một số đồ vật, đồ chơi có màu đỏ: quả bóng, ô tô, hoa, hộp, quả táo nhựa…

- Một vài đồ vật màu khác (xanh, vàng…) để trẻ so sánh, phân biệt.
- Rổ nhỏ cho trẻ cất đồ vật.

c. Tiến hành

* Quan sát đồ vật màu đỏ

- Cô cùng trẻ hát và vận động theo bài “Màu đỏ, màu xanh” 
- Cô trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới hoạt động
- Cô lần lượt giới thiệu các đồ vật có màu đỏ: quả bóng, quả táo, ô tô, bông hoa.

- Cho trẻ sờ, cầm, gọi tên và nói lại màu đỏ.

- So sánh: Cô đưa thêm đồ vật khác màu như xanh, vàng để trẻ phân biệt.

- TCVĐ “Tìm đồ vật màu đỏ”

- Cô để nhiều đồ vật có màu khác nhau trên bàn/lớp.

- Yêu cầu trẻ tìm và chọn ra đồ vật màu đỏ, bỏ vào rổ.

- Cô nhận xét, khuyến khích trẻ

- Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi an toàn
3. Chơi,  hoạt động ở các góc
- Góc thao tác vai: Bế em, đút cho em bé ăn...

- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp giường của bé.
- Góc nghệ thuật: chơi với một số dụng cụ âm nhạc
- Góc thiên nhiên: Bé tưới cây.
III. Ăn chính 

IV. Ngủ 

V. Ăn phụ 

VI. Chơi, tập buổi chiều

                                  Vui văn nghệ cuối tuần
a. yêu cầu
- Trẻ yêu thích ca hát 
- Biết vận động theo nhịp của bài hát.

- Trẻ biết gọi tên một số dụng cụ âm nhạc.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Biết phối hợp với bạn khi tham gia các hoạt động

b. Chuẩn bị 

- Ti vi, máy tính. 
- Dụng cụ âm nhạc
- Ghế cho trẻ ngồi.
c. Tiến hành
- Cô giới thiệu tên từng bài hát
- Cho cả lớp hát 1 lần.

- Cho trẻ gọi tên bài hát cùng cô

- Giới thiệu các nhóm lên biểu diễn 
- Cho trẻ hát và vận động các bài hát trong chủ đề.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ

- Cho trẻ biểu diễn theo ý thích.

- Cô động viên khuyến khích trẻ.
- Cô giáo dục trẻ thông qua nội dung các bài hát.
- Kết thúc: Cô khen trẻ

VII. Ăn chính
VIII. Chơi, trả trẻ.           

* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe: 

.......................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Kiến thức:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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CHỦ ĐỀ NHÁN: BÉ VÀ CÁC BẠN
Thời gian thực hiện: Từ 15/9 - 19/9/2025

        KẾ HOẠCH TUẦN:

	           Thứ

HĐ 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
	- Đón trẻ - Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng

	Chơi tập
	Chơi tập có chủ định
	Hát: Búp bê 
	Nhận biết màu đỏ 
	Đi trong đường hẹp 
	Trò chuyện về bé và các bạn 
	Thơ: Bạn mới 

	
	Chơi ngoài trời
	Quan sát: Cổng trường
	 Thăm quan vườn cổ tích                                       
	 Thăm quan vườn hoa
	Quan sát  phòng học
	 Quan sát đồ chơi ngoài chơi                                        

	
	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc Thao tác vai: Bế em, ru em bé ngủ, đút cho em bé ăn...

- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp giường của bé, xếp chỗ ngồi, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình

- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề, bé chơi với dụng cụ âm nhạc.

- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng thể dục.

- Góc thiên nhiên: Bé tưới cây.

	
	
	

	Ăn chính, Ngủ, Ăn phụ
	- Ăn chính - Vệ sinh cá nhân - Ngủ - Ăn phụ

	Chơi, tập theo ý thích


	Bé chơi TCDG: Dung dăng, dung dẻ.
	Bé xem truyện tranh.
	Bé chơi ở các góc.
	TCVĐ : Kéo cưa lừa xẻ
	Vui văn nghệ cuối tuần.

	Ăn chính
	- Ăn chính - Vệ sinh cá nhân

	Chơi, trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CÁC HOẠT ĐỘNG

 1. Đón trẻ- Trò chuyện- Điểm danh- Thể dục sáng.

* Đón trẻ: 

- Cô nhắc trẻ cách chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

- Trao đổi với phụ huynh về ý thích của trẻ thường thích chơi những đồ chơi nào.

* Trò chuyện: 

- Xem tranh ảnh về đồ chơi, quan sát đồ chơi trên giá. 

- Hướng trẻ vào góc chơi trò chuyện với trẻ về các hoạt động hàng  ngày.

- Chơi tự do theo ý thích.

* Điểm danh:

- Điểm danh với các hình thức khác nhau để nắm được số trẻ trong lớp mỗi ngày.

* Thể dục sáng:

a. Yêu cầu : 

- Trẻ tập đều đúng các động tác của BTPTC.

- Phát triển thể lực, rèn luyện sức khỏe cho trẻ.

b. Chuẩn bị : Sân tập sạch sẽ thoáng mát

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng thoải mái.

c. Tiến hành :

* Khởi động:

- Cho trẻ đi vòng quanh  rồi cho trẻ đứng thành vòng cung.
* Trọng động: Chú gà trống.

+ Động tác 1: Gà trống gáy ( tập 3-4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng chân ngang vai, hai tay khum lại để trước miệng.

- Tập: + Gà trống gáy: Trẻ làm gà trống gáy ò ó o....(  khuyến khích trẻ ngân dài)


 + Trẻ trở về tư thế ban đầu.

+ Động tác 2: Gà vỗ cánh ( tập 3 - 4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng thoải mái, tay thả xuôi.

- Tập: + Gà vỗ cánh: Trẻ giơ thẳng 2 tay cao bằng vai.


 + Trở về tư thế ban đầu.

+ Động tác 3: Gà mổ thóc( tập 3-4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Chân đứng ngang vai, tay thả xuôi.

-Tập: + Gà mổ thóc: Trẻ cúi xuống 2 tay gõ vào dầu gối. Kết hợp nói: Tốc! tốc! tốc!

+ Đứng lên trở về tư thế ban đầu.

+ Động tác 4: Gà bới đất ( tập 3-4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng tự nhiên, 2 tay chống vào hông.

- Tập:  + Gà bới đất: Trẻ giậm chân tại chỗ, kết hợp nói: "Gà bới đất!"

* Hồi tĩnh:

- Cho trẻ nhẹ nhàng quanh sân tập 1- 2 vòng sau đó đi vệ sinh vào lớp

2. Chơi hoạt động ở các góc:

- Cô đàm thoại và trao đổi với trẻ về chủ đề.

- Trong lớp cô đã chuẩn bị những góc chơi nào?

- Cô giới thiệu nội dung các góc chơi?

- Con thích chơi ở góc chơi nào? Con chơi cùng bạn nào? Con chơi như thế nào?

- Cô mời trẻ về góc chơi

a. Góc phân vai: Bế em, ru em bé ngủ, đút cho em bé ăn...

* Yêu cầu:

- Trẻ thể hiện tình cảm  đối với em bé.

- Biết 1 số thao tác như bế em, bón cho em bé ăn, ru em ngủ....

- Biết nhập vai trong khi chơi.

* Chuẩn bị:

- 2 búp bê, 1 số đồ dùng đồ chơi ăn uống,

* Tiến hành:


- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi, thỏa thuận với các bạn cùng chơi.

- Cô trò chuyện với trẻ về em bé.

- Cô cho trẻ chơi dưới sự hướng dẫn của cô.

- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ, đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Kết thúc : cô nhận xét, khen trẻ, dọn dẹp đồ chơi.

b. Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp giường của bé, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình
* Yêu cầu:

- Trẻ biết xếp các khối hình để tạo thành chiếc giường, thành cái bàn, cái ghế.

- Trẻ biết tên 1 số khối hình trong khi xếp.

* Chuẩn bị:

- Các khối hình vuông, tam giác, chữ nhật...

* Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi, thỏa thuận với các bạn cùng chơi.

- Cô trò chuyện với trẻ về 1 số đồ dùng trong nhà bé.

- Cô hướng dẫn trẻ xếp các khối hình để tạo thành cái bàn, ghế, cái gường

- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ khi trẻ cần.

- Kết thúc : Cô nhận xét, khen trẻ, dọn dẹp đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề, bé chơi với dụng cụ âm nhạc
* Yêu cầu:

- Trẻ biết tên 1 số dụng cụ âm nhạc như: Trống cơm, xắc xô, trống lắc.

- Trẻ biết cách sử dụng 1 số dụng cụ âm nhạc dưới sự hướng dẫn của cô.

-  Biết nhún nhảy theo giao điệu bài hát.

* Chuẩn bị:

- 1 số dụng cụ âm nhạc: trống cơm, xắc xô, trống lắc....

* Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi, thỏa thuận với các bạn cùng chơi.

- Cô trò chuyện với trẻ về 1 số dụng cụ âm nhạc.

- Cô cho trẻ chơi với dụng cụ âm nhạc

- Cô bật nhạc bài hát theo chủ đề cho trẻ nhún, gõ, vỗ theo nhịp điệu...

- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ.

- Kết thúc : cô nhận xét, khen trẻ, dọn dẹp đồ chơi.

d. Góc chơi với hình và số: Bé chơi với các con số

* Yêu cầu:

- Trẻ biết chơi với các con số.

- Biết giữ gìn và bảo vệ đồ dùng đồ chơi.

* Chuẩn bị:

- Các con số bằng thẻ giấy, nhựa...

* Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi, thỏa thuận với các bạn cùng chơi.

- Cho trẻ chơi với các con số.

- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ.

- Kết thúc: Cô nhận xét, khen trẻ, dọn dẹp đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Bé tưới cây.
* Yêu cầu:

- Trẻ thể hiện tình cảm tốt đẹp với thiên nhiên gần gũi.

- Trẻ biết tên 1 số loại cây rau, cây cảnh, cây hoa ở lớp. 

-  Biết cách chăm sóc cây.

* Chuẩn bị:

- Bình nước, bình xịt, 1 số cây cảnh, cây hoa, cây rau.

* Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi, thỏa thuận với các bạn cùng chơi.

- Cô trò chuyện với trẻ về cây, hoa...

- Cô cho trẻ tập tưới cây dưới sự hướng dẫn của cô.

- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ, đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Kết thúc : cô nhận xét, khen trẻ, dọn dẹp đồ chơi.

3. Ăn chính - Ngủ - Ăn phụ:

* Vệ sinh:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

- Trẻ ăn xong cô cất bát, thìa, cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh, dọn dẹp lớp để chuẩn bị cho trẻ ngủ.

* Tổ chức cho trẻ ngủ: 

- Cô kê rát, dải chiếu, cho trẻ lấy gối, cô bật quạt, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị bữa ăn phụ.

* Ăn phụ: 

- Cô cho trẻ ngồi vào bàn, mỗi trẻ 1 khăn ẩm trong rổ, khay đựng thức ăn rơi.

- Cô chia xuất ăn cho trẻ ( bánh, sữa, quả..)

- Trong khi ăn cô nhắc trẻ ngồi ngay ngắn, ăn từ từ.

- Cô chú ý bón hoặc xé nhỏ cho những trẻ còn chưa biết cách ăn.

- Ăn xong cô nhắc trẻ lau mồm, lau tay hoặc cô giúp trẻ thực hiện.

4. Vệ sinh – Ăn chính:

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.

5. Chơi - Trả trẻ:

* Chơi theo ý thích:

- Cô lựa chọn 1 số trò chơi dân gian, trò chơi vận động để chơi cùng trẻ.

- Cho trẻ chơi tự do ở các góc, chơi trên sân trường.

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

- Dặn dò phụ huynh về ngày hôm sau.

                        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ hai ngày 15 tháng 9 năm 2025

I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi – tập :

1. Chơi tập có chủ định:

Hát:  Búp bê

                                                  Trò chơi: Ai đoán giỏi

a.Yêu cầu:

* Kiến thức: 

- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả.

- Trẻ biết bài hát nói về bạn búp bê.
* Kĩ  năng: 

- Rèn cho trẻ kỹ năng hát đúng lời bài hát.

* Thái độ:

- Trẻ ham thích hoạt động.

b. Chuẩn bị

- Máy tính, ti vi, nhạc bài hát Búp bê.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

- Cô giới thiệu bạn búp bê đến thăm lớp.

- Cô trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào hoạt động.

* Hoạt động 2: Hát búp bê

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát lần 1, cho trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát lần 2 và nêu nội dung bài hát.

- Cô mời trẻ hát với nhiều hình thức: cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Trò chơi Ai đoán giỏi

- Cô sử dụng lần lượt trống, phách tre, xắc xô và cho trẻ đoán tên dụng cụ âm nhạc.

* Hoạt động 4: Kết thúc

- Cô khen ngợi, động viên, cho trẻ chuyển hoạt động khác.

2. Chơi ngoài trời: 

    Quan sát cổng trường

a. Mục đích, yêu cầu:

* Kiến thức:

- Thông qua quan sát cổng trường trẻ thấy được tác dụng của cổng trường, thấy được đặc điểm cảnh quan 2 bên cổng trường. 

* Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý.

- Trẻ chơi hứng thú và đúng luật.

* Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh, không bứt hoa bẻ cành, không tự ý đi ra cổng trường khi chưa được cho phép.

b. Chuẩn bị:

- Cổng trường sạch sẽ, thoáng mát, mũ cho trẻ.

- Cờ màu xanh - đỏ - vàng.

c. Tiến hành hoạt động:
* Quan sát cổng trường:

- Cô cho trẻ đi dạo ra cổng trường .

- Cho trẻ quan sát cổng trường.

- Cô hỏi trẻ:

+ Đây là gì?

+ Cổng trường có gì?

+ Cửa sắt để làm gì?

+ Hai bên cổng có gì?

+ Vì sao phải trồng nhiều cây?

+ Cô giáo dục trẻ không đi ra ngoài 1 mình, không theo người lạ, bảo vệ cây xanh…

3. Chơi hoạt động góc:

- Góc phân vai: Bế em, ru em bé ngủ, đút cho em bé ăn...

- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp giường của bé, xếp chỗ ngồi, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình

- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề, bé chơi với dụng cụ âm nhạc

III. Ăn chính.

IV. Ngủ.

V. Ăn phụ.

VI. Chơi, tập theo ý thích:  

Bé chơi trò chơi dân gian: Dung dăng, dung dẻ

1. Mục đích, yêu cầu:

- Trẻ biết chơi trò chơi cùng cô.

- Thích tham gia hoạt động.

2. Chuẩn bị:

- Nội dung trò chơi.

3. Tiến hành:
Cách chơi:
+ Số lượng:từ 5-10 em chơi 1 nhớm
+ Hướng dẫn:quản trò vẽ sẳn các vòng tròn nhỏ trên đất,số lượng vòng tròn ích hơn số người chơi,chơi1.
Khi chơi các bạn nắm áo tạo thành một hàng đi quanh các vùng tròn và cùng độc”dung dăng dung dè dắc trẽ đi chơi,đi đến cổng trời gặp cậu gặp mợ,cho cháu về quê, cho dê đi học,cho cóc ở nhà cho gà bới bếp,ngồi xệp xuống đây” khi đọc hết chử đây các bạn chơi nhanh chóng tìm một vòng tròn và ngồi xệp xuống.sẽ có một bạn không có vòng tròn để ngồi tiếp tục xoá vòng tròn và chơi như trên,lại sẽ có 1 bạn không có,trò chơi tiếp tục khi chỉ còn 2 người

* Luật chơi
+ Trong 1 khoản thời gian bạn nào khống có vòng thì bị thua
+ Hai bạn ngồi cùng 1 vòng bạn nào ngồi xuóng dưới là thắng

VII. Ăn chính.

VIII. Chơi, trả trẻ:

*Nhận xét cuối ngày:

1.Tình trạng sức khỏe:

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.................................................................................................................................

3. Kiến thức:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


Thứ ba ngày 16 tháng 9 năm 2025

I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi – tập :

1. Chơi tập có chủ định:

Nhận biết màu đỏ
a. Mục đích - Yêu cầu:

* Kiến thức:

- Trẻ nhận biết màu đỏ. 

- Trẻ biết trả lời một số câu hỏi đơn giản.

* Kỹ năng: 

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe, hiểu lời nói, trả lời câu hỏi của cô.

* Thái độ:

- Biết yêu quý, gần gũi với bạn bè, với cô giáo.

 - Tham gia hoạt động tích cực

b. Chuẩn bị: 

* Đồ dùng:

+ Đồ dùng của cô: 1 quả bóng to màu đỏ.

+ Đồ dùng của trẻ: mỗi trẻ 1 quả bóng màu đỏ, đồ chơi các loại màu. 

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

- Cô cho trẻ  hát bài Qủa bóng.

- Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.

- Dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Nhận biết màu đỏ

+ Cô mời cả lớp cùng quan sát quả bóng màu đỏ.

+ Đây là cái gì? 

+ Qủa bóng có màu gì? Cho trẻ gọi tên "màu đỏ". "Quả bóng màu đỏ"

+ Cô cho trẻ lên lấy quả bóng màu đỏ và chơi với bóng.

* Hoạt động 3: Củng cố 

- Cho trẻ chơi trò chơi Đi theo đường hẹp lấy những đồ chơi màu đỏ về đội của mình.
- Cô nêu cách chơi, luật chơi.

- Cô mở nhạc và tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô quan sát và nhận xét. 

* Hoạt động 4: Kết thúc

- Cô cho trẻ hát và vận động theo nhạc bài Qủa bóng.
2. Chơi ngoài trời: 

           Thăm quan  vườn  cổ tích 

a. Mục đích, yêu cầu:

* Kiến thức : 

- Biết cùng cô đi thăm quan  khu vực  vườn cổ tích .

- Biết tên trò chơi.

- Trẻ biết về đặc điểm của khu vui chơi  của trường  mầm non. 

* Kỹ năng:

- Trẻ chơi hứng thú và đúng luật.

* Thái độ:

- Trẻ biết yêu quý   bảo vệ các con vật khi được tham quan . Từ đó có ý thức giữ gìn và bảo vệ đồ dùng, đồ chơi, cây xanh.

b. Chuẩn bị:

 -  Khu vực quan sát vườn cổ tích , các  con vật , một số đồ dùng đồ chơi để trẻ chơi.

 - Trò chơi tìm bạn.

c. Tiến hành hoạt động:

* Thăm quan  vườn cổ tích :

- Cô cho trẻ đi , quan sát các khu vực trong trường.

- Hỏi trẻ: -  khu vực mình được tham quan ?

Cho trẻ đọc tên các đồ chơi con vật có trong khu vui chơi  .

Cho trẻ quan sát cây hoa, cây cảnh rồi đọc tên.

Giáo dục tư tưởng: Các con phải chăm ngoan, học giỏi để xây dựng trường lớp thêm sạch sẽ.

3. Chơi hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Bế em, ru em bé ngủ, đút cho em bé ăn...

- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp giường của bé, xếp chỗ ngồi, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình

- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề, bé chơi với dụng cụ âm nhạc

III. Ăn chính.

IV. Ngủ.

V. Ăn phụ.

VI. Chơi, tập theo ý thích:  

Bé xem truyện tranh

1. Yêu cầu:

- Trẻ tập dở các trang tranh truyện dưới sự hướng dẫn của cô.

- Trẻ có kĩ năng dở các trang giấy.

2. Chuẩn bị:

- Truyện tranh phù hợp với trẻ.

3. Tiến hành:

- Cô và trẻ cùng hát "Cô và mẹ".

- Cô giới thiệu với trẻ về 1 số cuốn truyện tranh.

- Cô hướng dân trẻ mở truyện từng trang.

- Cô cho trẻ thực hiện.

- Cô bao quát hướng dẫn trẻ.

- Cô nhận xét và kết thúc.

VII. Ăn chính.

VIII. Chơi, trả trẻ.

*Nhận xét cuối ngày:

1.Tình trạng sức khỏe:

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Kiến thức:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

_________________________________________

Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi – tập :

1. Chơi tập có chủ định:

                         Đi trong đường hẹp

a. Mục đích yêu cầu:

 * Kiến thức:

- Trẻ biết thực hiện động tác đi trong đường hẹp.

 * Kĩ năng:

 - Hình thành kỹ năng đi trong đường hẹp.

- Rèn kỹ năng tham gia hoạt động tập thể.

* Thái độ: 

- Giáo dục trẻ không xô đẩy bạn khi chơi và biết vâng lời cô khi luyện tập.

b. Chuẩn bị: 

- Đồ dùng của cô: băng dính xanh dán đường hẹp.

- Đồ dùng của trẻ: 2 cái rổ đựng quả.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

+ Khởi động:

- Trẻ đi nhẹ nhàng quanh phòng cùng cô. 

- Trẻ đi thường, đi nhanh dần, chạy chậm sau đó đứng thành vòng tròn cùng cô theo giai điệu bài hát “ Vườn cây của ba”.

+ Trọng động:

- BTPTC: tập các động tác của bài Chú gà trống ( đã soạn chi tiết trong kế hoạch tuần).

* Hoạt động 2: Vận động cơ bản

- Giới thiệu: Hôm nay cô sẽ dạy các con bài tập Đi trong đường hẹp.

- Làm mẫu:

     + Lần 1: Cô làm mẫu không phân tích động tác

     + Lần 2: Cô làm mẫu và phân tích động tác 

    Cô đứng tự nhiên sát vạch, hai tay thả lỏng, mắt nhìn về phía trước, đầu hơi cúi. Khi nghe hiệu lệnh cô, trẻ bước đi trong đường hẹp, không dẫm vào vạch.

   + Cô gọi 1 trẻ tập thử. Cô nhắc lại kỹ năng “ Đi trong đường hẹp”.

- Luyện tập :

    + Lần1: 2 trẻ tập 1 lần

    + Lần 2: từng nhóm 3- 4 trẻ tập cùng nhau.

    + Lần 3: cô cho trẻ thi đua đi trong đường hẹp lên lấy quả vào rổ.
* Hoạt động 3: TCVĐ  Gà trong vườn rau
- Cô giới thiệu tên trò chơi “ Gà trong vườn rau”

rau tìm mồi. Khi thấy “ Bác nông dân” “ Xuỵt…xuỵt” cầm chổi đuổi thì các chú gà phải chui qua rào chạy về chuồng.

- Luật chơi: chú gà nào chậm sẽ bị Bác nông dân bắt. Bác nông dân chỉ bắt những chú gà ở ngoài hàng rào.

- Tổ chức cho trẻ chơi 3 -4 lần. Cô bao quát nhắc trẻ không xô đẩy bạn khi chơi.

- Nhận xét, khen ngợi những trẻ chơi tốt.

* Hoạt động 4: Hồi tĩnh: cho trẻ vận động và đi lại nhẹ nhàng.
3. Chơi ngoài trời:
       Thăm quan vườn hoa đẹp

a. Mục đích, yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ được quan sát vườn hoa, biết tên nhiều loại hoa và lợi ích của chúng.

- Kỹ năng: Diễn đạt mạch lạc.

- Thái độ: Từ đó có ý thức chăm sóc và bảo vệ.

b. Chuẩn bị:

- Khuôn viên trường, trò chơi Dung dăng dung dẻ, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành hoạt động:

* Quan sát vườn hoa đẹp
- Cho trẻ ra quan sát khuôn viên trường.

-  Hỏi trẻ : Khuôn viên trường có nhiều loài cây gì?

- Chúng mình cùng quan sát xem đó là những loài hoa gì nhé !

- Cô chỉ từng cây hoa và nói tên. Hỏi trẻ màu hoa?

- Chúng mình thấy các loài hoa này có đẹp không?

- Muốn vườn hoa mãi đẹp như thế này thì chúng mình  phải làm gì? 

- Giáo dục tư tưởng.

3. Chơi hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Bế em, ru em bé ngủ, đút cho em bé ăn...

- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng.

- Góc thiên nhiên: Bé tưới cây.
III. Ăn chính.

IV. Ngủ.

V. Ăn phụ.

VI. Chơi, tập theo ý thích:  

Bé chơi ở các góc

1. Yêu cầu:

- Bé biết cách chơi ở 1 số góc.

- Bé có kĩ năng chơi góc.

2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng, đồ chơi ở các góc.

3. Tiến hành:

- Cô và trẻ hát: Cô và mẹ.

- Cô giới thiệu các góc chơi.

- Cô hướng trẻ vào góc chơi.

- Cô gợi ý trẻ chơi.

- Cô bao quát và giúp đỡ trẻ

- Kết thúc: Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.

VII. Ăn chính.

VIII. Chơi, trả trẻ.

*Nhận xét cuối ngày:

1.Tình trạng sức khỏe:

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.................................................................................................................................

3. Kiến thức:

.................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ năm, ngày 18 tháng 9 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi – tập :

1. Chơi tập có chủ định:

Trò chuyện về bé và các bạn

a. Kiến thức 
- Trẻ nhận biết và gọi tên một số bạn trong lớp và biết chức năng một số bộ phận trên cơ thể.
b. Kỹ năng 
- Rèn khả năng ghi nhớ cho trẻ về tên các bạn trong lớp.
- Trẻ trả lời rõ ràng các câu hỏi của cô
c. Thái độ
- Giáo dục trẻ yêu trường lớp, và yêu bạn bè chơi vui vẻ đoàn kết với bạn
2. Chuẩn bị.
+ Đồ dùng của cô:

- Các tranh vẽ về trường mầm non, có hình ảnh các bạn.
- Bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm  non"
+ Đồ dùng của trẻ:
-  Ghế ngồi cho trẻ
3. Tiến hành .

*Hoạt động 1: Hứng thú
- Cô cho trẻ nhún nhảy theo nhạc bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”.
- Cô trò chuyện với trẻ về trường mầm non giới thiệu tên các bạn trong lớp.

* Hoạt động 2: Trò chuyện, đàm thoại
- Cô giới thiệu tên cô cho trẻ biết.
- Lần lượt cô cho trẻ tự giới thiệu về mình .( Cô gợi ý cho trẻ để trẻ trả lời)
- Con tên gì? Con mạc quần áo gì ?

- Trên cơ thể con có gì?
- Con học trường nào?
- Con kể tên các bạn trong lớp.(Cô gợi ý cho trẻ kể tên một số bạn trong lớp).
- Giáo dục trẻ yêu quí bạn bè, biết chơi vui vẻ đoàn kết với bạn.
- Cô cho trẻ xem tranh vẽ về trường mầm non.
- Cô hỏi tiếp trẻ: Đến trường mầm non các con thấy vui không? Các bạn đang làm gì đây?
- Cô giới thiệu về tranh cho trẻ biết. Cô giới thiệu về 1 bạn ở trong tranh (Về tên, tuổi và tên một số bạn trong lớp theo lời kể của cô).
* Hoạt động 3: Củng cố
Cho trẻ chơi trò chơi vận đông “ Tìm bạn thân"

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.

- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Trong khi chơi cô bao quát và giúp đỡ trẻ.

* Hoạt động 4: Kết thúc

- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.
3. Chơi ngoài trời:

 Quan sát các phòng học

a. Mục đích, yêu cầu: 

- Kiến thức: Trẻ biết các phòng học trong trường, được quan sát và tìm hiểu đặc điểm các phòng học.

- Kỹ năng: Biết khám phá những điều mới lạ.

- Thái độ: Yêu thích lớp học của mình ,có ý thức bảo vệ trường lớp.

b. Chuẩn bị:  

- Phòng học sạch sẽ thoáng mát, trang trí đẹp.

- Trò chơi Bóng tròn to, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Quan sát các phòng học:

- Cô cho trẻ quan sát các phòng học trong trường.
- Giới thiệu tên lớp cho trẻ vào quan sát:

+ Hỏi trẻ về đặc điểm từng lớp? Trong lớp có gì? Có những góc nào?...

- Kết hợp giáo dục trẻ.

3. Chơi hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Bế em, ru em bé ngủ, đút cho em bé ăn...

- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp giường của bé, xếp chỗ ngồi, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình

- Góc chơi với hình và số: Bé chơi với các con số.
III. Ăn chính.

IV. Ngủ.

V. Ăn phụ.

VI. Chơi, tập theo ý thích:  

Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ

1. Mục đích, yêu cầu:

- Trẻ biết chơi trò chơi cùng cô. 

- Thích tham gia hoạt động.

2. Chuẩn bị:  

- Nội dung trò chơi.

3. Tiến hành:
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề Bé và các bạn.

- Giới thiệu tên trò chơi.
*Cách chơi:
          Trò chơi này 2 bé có thể chơi với nhau hoặc có thể cô chơi với bé. Cô và bé ngồi đối diện nhau, dang chân ra, hai bàn chân chạm vào nhau, hai bàn tay nắm chặt nhau. Cô vừa hát vừa kéo tay đẩy qua đẩy lại, giống động tác hai người thợ ngồi hiệp sức cưa gỗ.
          “Kéo cưa lừa xẻ
          Ông thợ nào khỏe
          Về ăn cơm vua
          Ông thợ nào thua
- Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi 2-3 lần

- Cô hát cho trẻ chơi 3-4 lần.

- Tổ chức cho trẻ chơi cả lớp. 
+ Cô nhận xét khen ngợi trẻ.
VII. Ăn chính.
VIII. Chơi, trả trẻ.

*Nhận xét cuối ngày:

1.Tình trạng sức khỏe:

 ................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Kiến thức:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

_______________________________

Thứ sáu ngày 19 tháng 9 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi – tập :

1. Chơi tập có chủ định: 

Đọc thơ: Bạn mới.

1. Mục đích, yêu cầu:

a. Kiến thức:  

- Trẻ biết tên bài thơ, hiểu được nội dung bài thơ

b. Kỹ năng:  

- Rèn phát triển khả năng tư duy, ngôn ngữ, ghi nhớ của trẻ

c. Thái độ:  

- GD trẻ biết đoàn kết, giúp đỡ nhau khi đến lớp.
2. Chuẩn bị:  

a. Đồ dùng của cô:  Hình ảnh minh họa cho bài thơ. Hình ảnh video các bạn đến lớp

b. Đồ dùng của trẻ: trang phục gọn gàng

3.Tiến hành:

* HĐ 1: Trò chuyện

- Cô cho trẻ xem hình ảnh các bạn mới đến lớp.

- Trò chuyện về nội dung của hình ảnh đó
- Động viên trẻ ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo

* HĐ 2: Đọc thơ
+ Cô đọc cho trẻ nghe:

- Cô giới thiệu tên bài thơ

- Cô đọc lần 2 kết hợp với hình ảnh

- Cô nói nội dung bài thơ

+ Giảng dải, trích dẫn - đàm thoại:

- Tâm trạng của bạn mới đên trường như thế nào?

- Em bé trong bài thơ đã làm gì để giúp đỡ bạn?

- Việc làm đó đã được ai khen?

- GD trẻ biết giúp đỡ nhau khi đến lớp

- Cho trẻ đọc thơ nhiều lần theo hình thức: tập thể, nhóm, cá nhân

* HĐ 3: Kết thúc

- Cho trẻ hát bài: Trường chúng cháu là trường mầm non

2. Chơi ngoài trời:
     Quan sát đồ chơi ngoài trời 

a. Mục đích, yêu cầu: 

+ Kiến thức:

- Trẻ được quan sát nhà bếp, biết được nhà bếp để làm gì, nhà bếp có gì, tên các cô cấp dưỡng.

+ Kỹ năng: 

- Chơi trò chơi sôi nổi.

+ Thái độ: 

- Trẻ thích được tham gia hoạt động ngoài trời.

- Trẻ biết giữ gìn và bảo vệ đồ dùng đồ chơi.

b. Chuẩn bị: 

- Nhà bếp sạch sẽ, các đồ dùng, một số thực phẩm, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

- Cô cho trẻ xếp hàng  ra sân trường .

- Cho trẻ đi thăm quan từng khu vực  sân trường  và trò chuyện cùng trẻ về địa  điểm cũng  lợi ích  của từng khu vực chơi …

- GD trẻ ăn hết xuất.

3. Chơi hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Bế em, ru em bé ngủ, đút cho em bé ăn...

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp giường của bé, xếp chỗ ngồi, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình

- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề, bé chơi với dụng cụ âm nhạc

III. Ăn chính.

IV. Ngủ.

V. Ăn phụ.

VI. Chơi, tập theo ý thích:  

Vui văn nghệ cuối tuần

1. Mục đích, yêu cầu:

+ Trẻ yêu thích ca hát và vận động theo nhịp của bài hát.

+ Trẻ biết gọi tên một số dụng cụ âm nhạc.

+ Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

2. Chuẩn bị:  

+ Ti vi, máy tính.

+ Dụng cụ âm nhạc, ghế cho trẻ ngồi.

3. Tiến hành: 
+ Cô giới thiệu tên từng bài hát, cho cả lớp hát 1 lần.

+ Giới thiệu các nhóm lên biểu diễn hát và vận động các bài hát trong chủ điểm.

+ Cho trẻ biểu diễn theo ý thích.

+ Cô động viên khuyến khích trẻ.
 + Cô giáo dục trẻ thông qua nội dung các bài hát.

VII. Ăn chính.

VIII. Chơi, trả trẻ.

*Nhận xét cuối ngày:

1.Tình trạng sức khỏe:

 ................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Kiến thức:

.................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

KẾ HOẠCH TUẦN I – NHÓM TRẺ NTA3
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ VÀ CÁC BẠN
(Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 15/09 -  19/9/2025)

I. KẾ HOACH THỰC HIỆN
	Thứ

HĐ 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Cô đến sớm vệ sinh trường lớp

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Nhắc trẻ chào cô, chào phụ huynh, cất dọn đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

- Trò chuyện về chủ đề bé và các bạn

- Cho trẻ chơi tự do.

- Điểm danh- báo cơm.

- Thể dục sáng.

	Chơi tập
	Chơi -tập 

có chủ định
	Nhận biết tập nói: Bé và các bạn
	Ngồi lăn bóng 
	Thơ: Miệng xinh

	Nhận biết màu đỏ.
	Vẽ nguệch ngoạc

	
	 Chơi ngoài trời
	- Quan sát vườn hoa


	- Quan sát cây hoa giấy 
	- Quan sát vườn rau
 
	- Dạo chơi sân trường 
	-Trò chuyện về thời tiết

	
	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc thao tác vai: Bế em, ru em bé ngủ, đút cho em bé ăn...

- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp giường của bé, xếp chỗ ngồi, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình

- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề, bé chơi với dụng cụ âm nhạc

- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng.

- Góc thiên nhiên: Bé tưới cây.

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	- Ăn chính- Ngủ - Ăn phụ

	Chơi- tập buổi chiều 
	Khuôn mặt vui, khuôn mặt buồn
	Bé chơi ở các góc.
	Bé chơi : Kéo cưa lừa xẻ
	 Chơi với bóng
	Vui văn nghệ cuối tuần.

	Ăn chính
	- Cô cho trẻ vệ sinh trước- sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng


	Chơi/ trả trẻ
	- Vệ sinh trước khi trả trẻ

- Nhận xét buổi học.
- Vệ sinh cá nhân trẻ.

- Trả trẻ


                     SOẠN CHI TIẾT CHO CÁC HOẠT ĐỘNG

 
1. Đón trẻ- Trò chuyện- Điểm danh- Thể dục sáng.

* Đón trẻ: 

- Cô nhắc trẻ cách chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

- Trao đổi với phụ huynh về ý thích của trẻ thường thích chơi những đồ chơi nào.

* Trò chuyện: 

- Xem tranh ảnh về đồ chơi, quan sát đồ chơi trên giá. 

- Hướng trẻ vào góc chơi trò chuyện với trẻ về các hoạt động hàng  ngày.

- Chơi tự do theo ý thích

* Điểm danh:

- Điểm danh để nắm được số trẻ trong lớp mỗi ngày.

* Thể dục sáng:

a. Yêu cầu : 

- Trẻ tập đều đúng các động tác của BTPTC

- Phát triển thể lực rèn luyện sức khỏe cho trẻ

b. Chuẩn bị : Sân tập sạch sẽ thoáng mát

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng thoải mái

c. Tiến hành :

* Khởi động:

- Cho trẻ đi vòng quanh  rồi cho trẻ đứng thành vòng cung.
* Trọng động: Chú gà trống.

+ Động tác 1: Gà trống gáy ( tập 3-4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng chân bằng vai, hai tay khum lại để trước miệng.

- Tập: + Gà trống gáy: Trẻ làm gà trống gáy ò ó o....( khuyến khích trẻ ngân dài)

+ Trẻ trở về tư thế ban đầu.

+ Động tác 2: Gà vỗ cánh ( tập 3 - 4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng thoải mái, tay thả xuôi.

- Tập: + Gà vỗ cánh: Trẻ giơ thẳng 2 tay cao bằng vai.

+ Trở về tư thế ban đầu.

+ Động tác 3: Gà mổ thóc( tập 3-4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Chân đứng ngang vai, tay thả xuôi.

- Tập: + Gà mổ thóc: Trẻ cúi xuống 2 tay gõ vào dầu gối. Kết hợp nói: Tốc! tốc! tốc!

+ Đứng lên trở về tư thế ban đầu.

+ Động tác 4: Gà bới đất ( tập 3-4 lần)

- Tư thế chuẩn bị: Trẻ đứng tự nhiên, 2 tay chống vào hông.

- Tập:  + Gà bới đất: Trẻ giậm chân tại chỗ, kết hợp nói: "Gà bới đất!"

* Hồi tĩnh:

- Cho trẻ nhẹ nhàng quanh sân tập 1- 2 vòng sau đó đi vệ sinh vào lớp

2. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Cô đàm thoại và trao đổi với trẻ về chủ đề.

- Trong lớp cô đã chuẩn bị những góc chơi nào?

- Cô giới thiệu nội dung các góc chơi?

- Con thích chơi góc chơi nào? chơi cùng bạn nào? Con chơi như thế nào?

- Cô mời trẻ về góc chơi

a. Góc thao tác vai: Bế em, ru em bé ngủ, bón cho em bé ăn...

* Yêu cầu:

- Trẻ thể hiện tình cảm  đối với em bé.

- Biết 1 số thao tác như bế em, bón cho em bé ăn, ru em ngủ....

- Biết nhập vai trong khi chơi.

* Chuẩn bị:

- 2 búp bê, 1 số đồ dùng đồ chơi ăn uống,

* Tiến hành:


- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi, thỏa thuận với các bạn cùng chơi.

- Cô trò chuyện với trẻ về em bé.

- Cô cho trẻ chơi dưới sự hướng dẫn của cô.

- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ, đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Kết thúc : cô nhận xét, khen trẻ, dọn dẹp đồ chơi.

b. Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp giường của bé, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình
* Yêu cầu:

- Trẻ biết xếp các khối hình để tạo thành chiếc giường, thành cái bàn, cái ghế.

- Trẻ biết tên 1 số khối hình trong khi xếp.

* Chuẩn bị:

- Các khối hình vuông, tam giác, chữ nhật...

* Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi, thỏa thuận với các bạn cùng chơi.

- Cô trò chuyện với trẻ về 1 số đồ dùng trong nhà bé.

- Cô hướng dẫn trẻ xếp các khối hình để tạo thành cái bàn, ghế, cái gường

- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ khi trẻ cần.

- Kết thúc : cô nhận xét, khen trẻ, dọn dẹp đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề, bé chơi với dụng cụ âm nhạc
* Yêu cầu:

- Trẻ biết tên 1 số dụng cụ âm nhạc như: Trống cơm, xắc xô, trống lắc.

- Trẻ biết cách sử dụng 1 số dụng cụ âm nhạc dưới sự hướng dẫn của cô.

-  Biết nhún nhảy theo giao điệu bài hát.

* Chuẩn bị:

- 1 số dụng cụ âm nhạc: trống cơm, xắc xô, trống lắc....

* Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi, thỏa thuận với các bạn cùng chơi.

- Cô trò chuyện với trẻ về 1 số dụng cụ âm nhạc.

- Cô cho trẻ chơi với dụng cụ âm nhạc

- Cô bật nhạc bài hát theo chủ đề cho trẻ nhún, gõ, vỗ theo nhịp điệu...

- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ.

- Kết thúc : cô nhận xét, khen trẻ, dọn dẹp đồ chơi.

d. Góc thiên nhiên: Bé tưới cây.
* Yêu cầu:

- Trẻ thể hiện tình cảm tốt đẹp với thiên nhiên gần gũi.

- Trẻ biết tên 1 số loại cây rau, cây cảnh, cây hoa ở lớp. 

-  Biết cách chăm sóc cây.

* Chuẩn bị:

- Bình nước, bình xịt, 1 số cây cảnh, cây hoa, cây rau.

* Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi, thỏa thuận với các bạn cùng chơi.

- Cô trò chuyện với trẻ về cây, hoa...

- Cô cho trẻ tập tưới cây dưới sự hướng dẫn của cô.

- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ, đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Kết thúc : cô nhận xét, khen trẻ, dọn dẹp đồ chơi.

3. Ăn chính - Ngủ - Ăn phụ:

* Vệ sinh:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

- Trẻ ăn xong cô cất bát, thìa, cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh, dọn dẹp lớp để chuẩn bị cho trẻ ngủ.

* Tổ chức cho trẻ ngủ: 

- Cô kê rát, dải chiếu, cho trẻ lấy gối, cô bật quạt, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, rát, chiếu, cho trẻ đi vệ sinh chuẩn bị bữa ăn phụ.

* Ăn phụ: 

- Cho trẻ ngồi vào bàn, mỗi trẻ 1 khăn ẩm trong rổ, khay đựng thức ăn rơi.

- Cô chia xuất ăn cho trẻ ( bánh, sữa, quả..)

- Trong khi ăn cô nhắc trẻ ngồi ngay ngắn, ăn từ từ.

- Cô chú ý bón hoặc xé nhỏ cho những trẻ còn chưa biết cách ăn.

- Ăn xong cô nhắc trẻ lau mồm, lau tay hoặc cô giúp trẻ thực hiện.
 4. Vệ sinh – Ăn chính:
* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.

  5. Chơi/Trả trẻ:

* Chơi theo ý thích:

- Cô lựa chọn 1 số trò chơi dân gian, trò chơi vận động để chơi cùng trẻ.

- Cho trẻ chơi tự do ở các góc, chơi trên sân trường.

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

_________________________________

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ hai ngày 15 tháng 9 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi – tập :

1. Chơi – tập có chủ định : 
                         Nhận biết tập nói : Bé và các bạn .

a. Mục đích yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và gọi được tên một số bạn trong lớp
- Biết giới thiệu với các bạn về tên, tuổi của mình theo sự  hướng dẫn của cô
* Kỹ năng:
- Rèn khả năng ghi nhớ cho trẻ về tên các bạn trong lớp.
- Trẻ trả lời rõ ràng các câu hỏi của cô
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ yêu trường lớp, và yêu bạn bè  chơi vui vẻ đoàn kết với bạn
b. Chuẩn bị:     
- Các tranh vẽ về trường mầm non, có hình ảnh các bạn đang chơi  đồ chơi.
- Nhạc bài hát : Lời chào buổi sáng
c. Tiến hành:
*Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ nhún nhảy theo nhạc bài hát: Lời chào buổi sáng
- Cô trò chuyện với trẻ và hướng trẻ vào bài .
* Hoạt động 2: NBTN: Bé và các bạn
- Cô giới thiệu tên cô cho trẻ biết.
- Lần lượt cô cho trẻ tự giới thiệu về mình .( Cô gợi ý cho trẻ để trẻ trả lời)
- Con tên gì?  Con học lớp mầy tuổi ?Học trường gì ? con kể tên các bạn trong lớp mình có những bạn nào….(Cô gợi ý cho trẻ kểt tên một số bạn trong lớp).
Giáo dục trẻ yêu quí bạn bè, biết chơi vui vẻ đoàn kết với bạn.
- Cô cho trẻ xem tranh vẽ về trường mầm non.
- Cô hỏi tiếp trẻ: Đến trường mầm non các con thấy vui không? Các bạn đang làm gì đây?
- Cô giới thiệu về tranh cho trẻ biết Cô giới thiệu về 1 bạn ở trong tranh (Về tên, tuổi và tên một số bạn trong lớp theo lời kể của cô).
*Hoạt động 3: Chơi trò chơi
- Cho trẻ chơi trò chơi vận đông “ Làm theo yêu cầu của cô"

- Cô nếu cách chơi, luật chơi.

- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Trong khi chơi cô bao quát và giúp đỡ trẻ.

* Kết thúc cô nhận xét và khen ngợi trẻ.

2. Chơi ngoài trời: 
                                             Quan sát vườn hoa
a. Yêu cầu:
- Trẻ được quan sát vườn hoa, biết tên nhiều loại hoa và lợi ích của chúng.

- Diễn đạt mạch lạc.

- Từ đó có ý thức chăm sóc và bảo vệ.
b. Chuẩn bị:
- Khuôn viên trường, trò chơi Dung dăng dung dẻ, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành: 
+ Quan sát vườn hoa đẹp
- Cho trẻ ra quan sát khuôn viên trường.

 Hỏi trẻ : Khuôn viên trường có nhiều loài cây gì?

 - Chúng mình cùng quan sát xem đó là những loài hoa gì nhé !

- Cô chỉ từng cây hoa và nói tên. Hỏi trẻ màu hoa?

 - Chúng mình thấy các loài hoa này có đẹp không?

- Muốn vườn hoa mãi đẹp như thế này thì chúng mình  phải làm gì? 

- Giáo dục tư tưởng.

+ TCV Đ: Kéo cưa lừa xẻ
- Cho trẻ đứng vòng tròn. Cô nói tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.                                               - Cô chơi mẫu cho trẻ quan sát 

- Cả lớp chơi cùng cô 2-3 lần                                               
+ Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi đảm bảo an toàn cho trẻ

- Cô động viên khuyến khích trẻ.                        

3. Chơi, hoạt động ở các góc :
- Góc thao tác vai: Bế em

- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp giường của bé

- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề, bé chơi với dụng cụ âm nhạc

- Góc vận động: Chơi với bóng.
III. Ăn chính  
IV.  Ngủ

V. Ăn phụ
VI. Chơi -tập buổi chiều : 
             Khuôn mặt vui, khuôn mặt buồn

1. Yêu cầu:

- Trẻ nhận biết một số trạng thái cảm xúc (Vui, buồn) của bản thân và những người xung quanh (Vui, buồn) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, hình ảnh.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, thể hiện được sự hiểu biết và cảm nhận của mình..

- Giáo dục trẻ biết yêu thương, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ cùng các bạn.

2. Chuẩn bị: 

- Nhạc 1 số bài hát: Khuôn mặt cười

- Hình ảnh các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc “Vui, buồn”.

- Máy tính, Gương soi.

3. Tiến hành: 
- Cô và trẻ cùng hát bài: Khuôn mặt cười

- Trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát

- Chúng mình cười vui khi nào?

- Khi cười khuôn mặt của chúng mình sẽ như thế nào nhỉ?

- Chúng mình cười tươi cô xem nào!

+ Cho trẻ chơi trò chơi: Khuôn mặt vui, khuôn mặt buồn

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi.

+ Các bé cùng thể hiện cảm xúc khuôn mặt theo yêu câu của cô.

+ Nhìn cô thể hiện cảm xúc đoán xem cô đang vui hay buồn.

- Cô cho trẻ chơi.

VII. Ăn chính 

VIII. Chơi, trả trẻ.
                           * Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe: 

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Kiến thức:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


                             Thứ 3 ngày 16 tháng 09 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi – tập :
1. Chơi – tập  có chủ đính: 
                                            Ngồi lăn bóng

a. Mục đích, yều cầu:

+ Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên vận động ngồi lăn bóng, nhớ tên trò chơi và biết cách chơi trò chơi.
- Tập cho trẻ đi giữ thăng bằng cơ thể.

+ Kỹ năng: 
- Trẻ biết cầm bóng bằng 2 tay, đẩy cho bóng tung về phía trước

-Trẻ biết làm theo hiệu lệnh của cô

- Trẻ biết chơi trò chơi: nhảy thỏ

+ Thái độ: 

- Hình thành thói quen thể dục buổi sáng và tập bài tập phát triển thể lực ở trẻ

- Trẻ mạnh dạn, tự tin, có ý thức kỷ luật, tuân theo yêu cầu của cô.
b. Chuẩn bị:  

+ Đồ dùng của cô: Giáo án, bóng

+ Đồ dùng của trẻ: Bóng để trẻ chơi

c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cùng trò chuyện với trẻ về chủ đề

- Hỏi thăm sức khỏe của trẻ.

* Hoạt động 2:  Nội dung: Ngôi lăn bóng
* Khởi động : Cô cho trẻ đi nhanh đi chậm đứng tại chỗ theo nhạc (đứng thành vòng tròn) 
*Trọng động :BTPTC : Bài tập với vòng

+ ĐT hô hấp : 2 tay đưa thẳng lên cao hít vào,2 tay hạ xuống thở ra 

+ ĐT tay: 2 tay đưa lên cao, đưa sang ngang

+ ĐT chân: Đứng lên ngồi xuống 

+ ĐT bụng: Nghiêng người sang hai bên.

* VĐCB : Ngồi lăn bóng

- Cô cho trẻ quan sát quả bóng.

- Hỏi trẻ thích chơi trò gì với quả bóng.

- Giới thiệu tên vận động.

- Cô làm mẫu 2- 3 lần.

-TTCB: cô mời thêm một cô ngồi xuống và mở hai chân chạm vào nhau rồi cầm bóng bằng 2tay đưa tay đẩy nhẹ về phía của người đối diện khi có hiệu lệnh “lăn bóng” cô hất nhẹ cho bóng lăn về phía bên kia ,khi bóng chạm tay cô bên kia thì cô bên kia lăn ngược lại.

- Cô mời 2 trẻ lên làm thử, trẻ thực hiện.

- Cô cho trẻ thực hiện 2-3 lần( chú ý sửa sai cho trẻ

* Trò chơi vận động : “Nhảy lò cò”
- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cô cùng trẻ chơi 2 – 3 lần

- Hồi tĩnh : Trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp.

* Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động
-Cô nhận xét khen trẻ,cho trẻ đi ra ngoài.

2. Chơi ngoài trời: 

                               Quan sát cây hoa giấy

a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết tên goi, đặc điểm, màu sắc của cây và hoa giấy theo gợi ý của cô.

- Rèn luyện phát âm cho trẻ.

- Phát triển khả năng nghi nhớ có chủ định.
b. Chuẩn bị:

- Sân chơi sạch sẽ.
- Hoa cho trẻ quan sát.

- Địa điểm quan sát thoáng mát, an toàn.

c. Tiến hành:   

* Quan sát cây hoa giấy:

- Cô mở nhạc cho trẻ nghe bài hát: Khúc hát dạo chơi.

- Cô và trẻ cùng đi chơi ra sân trường đến địa điểm quan sát.

- Cô hoi trẻ các con nhìn thấy cây gì?

- Cô gợi ý cho trẻ trả lời, rèn luyện phát âm cho từng trẻ.

- Hỏi trẻ về đặc điểm cấu tạo của cây hoa: Thân, cành, hoa, lá...

+ Cô khái quát lại cho trẻ nghe.
- TCV Đ: Lăn bóng

- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi
* Chơi tự do: Với đồ chơi ngoài trời

- Cô nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết

- Cô chú ý bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.

* Kết thúc: Cô nhận xét trẻ và cho trẻ vào lớp.  
3. Chơi,  hoạt động ở các góc :
- Góc thao tác vai:Ru em bé ngủ
- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp giường của bé
- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề

- Góc thiên nhiên: Bé tưới cây. 

III. Ăn chính

 IV. Ngủ 

V. Ăn phụ:

 
VI. Chơi - tập buổi chiều : 
                                     Bé chơi ở các góc

1. Yêu cầu:

- Bé biết cách chơi ở 1 số góc

- Bé có kĩ năng chơi góc

2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng, đồ chơi ở các góc.

3. Tiến hành:

- Cô và trẻ hát: Cô và mẹ

- Cô gt các góc chơi

- Cô hướng trẻ vào góc chơi

- Cô gợi ý trẻ chơi.

- Cô cho trẻ chơi

- Cô bao quát và giúp đỡ trẻ

- Kết thúc: Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.

 
VII. Ăn chính:
          VIII. Chơi, trả trẻ:

                                * Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe: 

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Kiến thức:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


    

                                         Thứ 4 ngày 17 tháng 09 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi – tập :

 1. Chơi – tập  có chủ định  : 
                                 Thơ: Miệng xinh

a. Mục đích, yêu cầu:

* Kiến thức: 
- Trẻ biết tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ
- Trẻ có thể đọc thơ cùng cô

* Kỹ năng: 

- Trẻ đọc đúng các từ  trong bài thơ 

- Một số trẻ khá có thể đọc diễn cảm bài thơ.

* Thái độ: GD trẻ yêu quý ,trân trọng.đoàn kết với bạn

b. Chuẩn bị:

 Đồ dùng của cô và trẻ: Hình ảnh minh họa bài thơ

c. Cách tiến hành:

*Hoạt động 1.Gây hứng thú.
Cô cho trẻ chơi trò chơi : Dấu tay, dấu chân. Giáo dục trẻ và hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc thơ
- Cô đọc lần 1: cô đọc diễn cảm
+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ “ Miệng xinh” của nhà thơ Phạm Hổ đấy.
+ Các con thấy bài thơ có hay không?
- Cô đọc lần 2: sử dụng tranh minh họa nội dung bài thơ.
+ Bài thơ nói về miệng xinh của các con khi chơi với bạn không được cãi nhau, miệng xinh chỉ nói điều hay thôi.
* Đàm thoại về nội dung bài thơ.
+ Cô đọc bài thơ có tên là gì?
+ Các con chơi với ai? Khi chơi có cãi nhau không?
+ Cãi nhau thì như thế nào? Cái miệng xinh chỉ nói điều gì?
GD: Các con ạ miệng xinh là không được nói tục không được chửi bậy và chỉ nói những điều hay thôi các con phải học tập bạn như ở trong bài thơ này thé……
- Cô cho cả lớp đọc 3 -4 lần.
- Tổ thi đua nhau đọc thơ.
- Nhóm đọc thơ. Cá nhân đọc thơ.
Khi trẻ đọc thơ cô động viên trẻ đọc thơ và chú ý sửa sai cho trẻ.
* Hoạt động 3: Kết thúc.
- Cô cùng trẻ hát bài hát “ Vui đến trường” và chuyển hoạt động
2. Chơi ngoài trời : 
                                 Quan sát vườn rau.
a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết quan sát và nói tên một số loại rau
- Trẻ có ý thức trong giờ, biết giữ gìn và bảo vệ  cây xanh.

b. Chuẩn bị: Địa điểm quan sát rộng dãi, thoáng đãng, có vườn hoa.

c. Tiến hành:

- Cô cho trẻ đi dạo vòng quan sân trường rồi đứng lại thành vòng tròn nơi có vường rau.

- Cho trẻ quan sát và hỏi trẻ 

- Trước mặt các con có gì? Bé nào giỏi cho cô biết có những loại rau gì?

- Lá rau cố màu gì? Trồng hoa để làm gì?
- Tron vườn có những loại rau gì?

- Con đã được ăn rau này chưa?
- Giáo dục trẻ ăn nhiều rau cho cơ thể khoẻ mạnh và biết chăm sóc, tưới nước, nhổ cỏ cho rau để rau luôn xanh tốt 
-  Cho trẻ nhỏ cỏ vườn rau.
+ Chơi tự do: vơi đồ chơi ngoài trời.


 3. Chơi,  hoạt động ở các góc:

- Góc thao tác vai: Bón cho em bé ăn...

- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình

- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề, bé chơi với dụng cụ âm nhạc

- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng.

III. Ăn chính  
IV.  Ngủ

V. Ăn phụ 

 VI. Chơi -tập buổi chiều  :  
Bé chơi : Kéo cưa lừa xẻ

1. Yêu cầu:

- Trẻ biết chơi trò chơi cùng cô. 

- Thích tham gia hoạt động.

2. Chuẩn bị:  

- Nội dung trò chơi.

3. Tiến hành:
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề Bé và các bạn.

- Giới thiệu tên trò chơi.
- Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi 2-3 lần

- Cô hát cho trẻ chơi 3-4 lần.

- Tổ chức cho trẻ chơi cả lớp, 
+ Cô nhận xét khen ngợi trẻ.
 
VII. Ăn chính

VIII. Chơi, trả trẻ.
                            * Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe: 

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Kiến thức:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

    

                                   Thứ 5 ngày 18 tháng 09 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi – tập :

1. Chơi – tập  có chủ định : 
                                        Nhận biết màu đỏ
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết màu đỏ. 

- Trẻ biết trả lời một số câu hỏi đơn giản.

* Kỹ năng: 

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe, hiểu lời nói, trả lời câu hỏi của cô.

* Thái độ:

- Biết yêu quý, gần gũi với bạn bè, với cô giáo.

- Tham gia hoạt động tích cực

b. Chuẩn bị: 

+ Đồ dùng của cô: một chiếc túi có 1 quả bóng to  màu đỏ
+ Đồ dùng của trẻ: các đồ chơi có  màu đỏ
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú:

- Cô tặng quà cho trẻ
- Cô trò chuyện với trẻ 

- Hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Nội dung: Nhận biết màu đỏ
+ Cô mời cả lớp cùng quan sát chiếc túi kì diệu.

+ Cô mời 1 bạn lên  xem trong túi có gì?

+ Cô lấy quả bóng ra cho cả lớp quan sát.

+ Đây là cái gì? 

+ Qủa bóng có màu gì? Cho trẻ gọi tên " màu đỏ " "Quả bóng màu đỏ "

+ Đây là cái gì? 

+ Qủa bóng có màu gì? Cho trẻ gọi tên "màu đỏ ". "Quả bóng màu đỏ "

* Hoạt động 3: Trò chơi luyện tập:

Trò chơi 1: Ai nhanh nhất

+ Cô cho trẻ ngồi tại chỗ tìm màu theo yêu cầu của cô.

- Trò chơi 2: Làm theo yêu cầu

Cho trẻ đi  theo đường hẹp lấy đồ chơi về chỗ ngồi của mình

- Cô quan sát và nhận xét 

* Kết thúc:   

2. Chơi ngoài trời  :  

Dạo chơi sân trường                                       
a. Yêu cầu:
- Trẻ nhận biêt và gọi tên một số sự vật gần gũi.

- Trẻ được trải nghiệm, hít thở không khí trong lành.
- Trẻ biết tên trò chơi, biết cách chơi trò chơi và biết chơi 1 số các đồ chơi ngoài trời.
-  Phát triển khả năng quan sát, phát triển ngôn ngữ và phát triển vận động cho trẻ.

- Trẻ hứng thú khi tham gia các trò chơi.

- Giáo dục trẻ biết yêu cây xanh, không hái hoa bẻ cây, vứt rác bừa bãi và chơi đoàn kết vơi bạn.

b. Chuẩn bị:
- Sân trường sạch sẽ, thoáng mát.

- Đồ chơi ngoài trời: bập bênh, đu quay....

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Dạo chơi sân trường

- Cô trò chuyện cùng trẻ và hướng trẻ chuẩn bị ra sân trường.

- Cô kiểm tra trang phục, sức khoẻ của trẻ và dặn dò trẻ  khi đi ra sân thì không được chạy nhảy đùa nghịch…

- Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn.

- Cô cho trẻ hát bài “Khúc hát dạo chơi” và đi ra sân.

- Cô dẫn trẻ ra sân chơi trò chơi: Hít vào thở ra.

- Cô trò chuyện và hướng trẻ đi theo cô dạo quanh sân.

- Dẫn trẻ đi đến đâu cô giới thiệu và cho trẻ phát âm ( cô cho trẻ quan sát 1 vài đối tượng).

* Cô giáo dục trẻ muốn cho sân trường sạch đẹp thì chúng mình không hái hoa, bẻ cành và vứt rác bừa bãi các con nhé!

* Hoạt động 2:  Chơi tự do
- Cô giới thiệu và hướng trẻ chơi đồ chơi ngoài trời.

- Trong khi trẻ chơi cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.

-  Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

-  Cô cho trẻ vào lớp.
3. Chơi,  hoạt động ở các góc:
- Góc thao tác vai: Bế em, ru em bé ngủ

- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp chỗ ngồi, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình

- Góc vận động: Chơi với bóng, vòng.

- Góc thiên nhiên: Bé tưới cây. 

          III. Ăn chính
          IV.Ngủ

V. Ăn phụ 

VI. Chơi_tập buổi chiều : 
                          Chơi với bóng

1. Yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết màu sắc của bóng, chơi được nhiều trò chơi

2. Chuẩn bị: 
- Đồ chơi bóng nhiều màu .

3. Tiến hành:

 - Cô bắt nhịp cho trẻ hát bài ‘‘Đi nhà trẻ” Trò chuyện với trẻ về bái hát.
- Cô hỏi trẻ về nhặt đồ chơi theo màu mà cô yeu cầu 

- Hỏi trẻ chúng mình có thể chơi như thế nào với quả bóng ?

- Cho trẻ chơi

- Gíao dục trẻ biết giữ gìn đồ chơi, chơi đoàn kết với bạn

.VII. Ăn chính
VIII. Chơi, trả trẻ.
* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe: 

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Kiến thức:

.................................................................................................................................

................................................................................................................................
                        Thứ 6 ngày 19 tháng 09 năm 2025
I. Đón trẻ- trò chuyện - điểm danh- thể dục sáng .

II. Chơi – tập :

1. Chơi – tập  có chủ định: 

                                          Vẽ nguệch ngoạc

a. Mục đích, yêu cầu: 

*Kiến thức: 
- Trẻ  biết cách cầm bút để vẽ các nét nguệch
*Kỹ năng: 
- Luyện tập cơ bàn tay, ngón tay
*Thái độ: 
- Hứng thú tham gia vào hoạt động

b. Chuẩn bị: Giấy A4, bút màu.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn đinh và gây hứng thú

- Cô cho trẻ chơi vận động theo nhạc
- Cho trẻ quan sát tranh mẫu

- Cô làm mẫu
- Trò chuyện về nội dung 

- Hỏi trẻ đến lớp bé được làm được chơi những gì? Hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Trẻ thực hiện: Vẽ nguệch ngoạc

- Cô giới thiệu bút màu và giấy trắng cho trẻ làm quen.

- Cô hướng dẫn trẻ tư thế ngồi đúng và cách cầm bút bằng 3 đầu ngón tay.

- Cô phát bút màu và giấy cho trẻ.

- Cô cho trẻ tập vẽ các nét nguệch ngoạc lên giấy.

- Cô bao quát giúp đỡ trẻ.

- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.Giáo dục trẻ 

- Kết thúc chơi thư giãn các ngón tay, giúp cô thu dọn đồ dùng.
2. Chơi  ngoài trời: 
                              Trò chuyện về thời tiết
a.Yêu cầu: 
-Trẻ biết thời tiết hôm nay mát hay nóng, biết chơi trò chơi.
b. Chuẩn bị: Địa điểm quan sát

c. Tiến hành:

-  Cô cùng trẻ quan sát trang phục mà cô và trẻ mặc và những vật dùng hôm đó.

- Tại sao chúng ta lại mặc như thế?

- GD trẻ biết cách tự chăm sóc bản thân

* Cho trẻ ra sân quan sát bầu trời và cảnh vật hôm đó.

- Bầu trời như thế nào? Cảnh vật ra sao? 

- Con có dự báo gì về thời tiết hôm nay?

- Chúng mình phải làm gì để bảo vệ sức khỏe?

- Cô khẳng định lại.

* Cho trẻ chơi TCVĐ: Trời nắng trời mưa

- Cô cho trẻ biết luật chơi cách chơi

- Cô cho trẻ chơi theo sự hứng thú của trẻ.

* Chơi tự do 

- Cô bao quát trẻ chơi

- Đảm bảo an toàn cho trẻ
3. Chơi hoạt động ở các góc:
- Góc Thao tác vai: Bế em, ru em bé ngủ, đút cho em bé ăn...

- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp giường của bé, xếp chỗ ngồi, xếp bàn ăn cơm bằng các khối, hình

- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề, bé chơi với dụng cụ âm nhạc

- Góc thiên nhiên: Bé tưới cây. 

III. Ăn chính 

IV. Ngủ 

V. Ăn phụ 

VI. Chơi- tập buổi chiều : Vui văn nghệ cuối tuần

1. Yêu cầu:

- Trẻ thuộc các bài hát, hát đúng nhạc và vận động theo nhịp của bài

2. Chuẩn bị:  

- Dụng cụ âm nhạc

3. Tiến hành: 
- Cô giới thiệu tên từng bài hát, cho cả lớp hát 1 lần.

- Giới thiệu các nhóm lên biểu diễn và vận động các bài hát trong chủ điểm.

- Cho trẻ biểu diễn theo ý thích.

- Cô động viên khuyến khích trẻ.
- Cô giáo dục trẻ thong qua nội dung các bài hát.

 
VII. Ăn chính
VIII. Chơi, trả trẻ.           

1.Tình trạng sức khỏe: 

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Kiến thức:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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